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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,  

đảm bảo quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ,  

giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 

 

Thực hiện Công văn số 4378/UBND-TH ngày 28/5/2026 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc xây dựng báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 

tháng đầu năm 2026 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ 

đạo, điều hành 6 tháng cuối năm năm 2026;  

UBND xã Tuần Giáo báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh 

tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải 

pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 với những nội dung như sau: 

Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ 

HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG AN NINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

I. Lĩnh vực kinh tế 

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản, cơ cấu lại ngành nông nghiệp 

và xây dựng nông thôn mới 

1.1. Cây lương thực  

Tiếp tục hướng dẫn nhân dân sản xuất đúng lịch thời vụ, thực hiện chăm 

sóc, thu hoạch lúa xuân (Diện tích gieo cấy: 310 ha, đạt 100,6% kế hoạch (KH), 

năng suất đạt 62,01 tạ/ha, sản lượng đạt 1.922,31 tấn) và một số cây trồng vụ 

đông khác1.  

Thực hiện điều tra tình hình sinh vật gây hại (SVGH) trên cây trồng định 

kỳ 7 ngày/lần, ban hành 21 số thông báo kỳ, thông báo kịp thời tình hình sinh 

vật gây hại trên địa bàn xã đến các bản. Hướng dẫn người dân gieo cấy vụ đông 

xuân 2025-2026 theo nông lịch của xã, thực hiện các biện pháp kỹ thuật giai đoạn 

đầu vụ, dặm tỉa, bón phân, điều tiết nước trên cây lúa; hướng dẫn thực hiện các 

biện pháp chăm sóc cho cây trồng sinh trưởng phát triển thuận lợi, phù hợp với 

diễn biến điều kiện thời tiết và giai đoạn sinh trưởng của cây. 

1.2. Cây công nghiệp, cây ăn quả 

 
1 Ngô đông: 23 ha, năng suất 26 tạ/ha, sản lượng đạt 59,8 tấn; Lạc:14,0 ha ; Rau các loại: 45,5 ha.Ớt ngọt 

trồng 5,5 ha tại bản Phung, bản Phủ, bản Sáng cho thu hoạch quả, sản lượng thu hoạch đạt 220 tấn. Gieo trồng ngô 

xuân hè 230 ha.  
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Tuyên truyền, đôn đốc, hướng dẫn người dân thực hiện chăm sóc tốt 

2.396,3 ha cây mắc ca; 624,02 ha cây cà phê (trồng mới trong 6 tháng đầu năm 

2026 là 15 ha) và 60,08 ha cây ăn quả các loại hiện có.  

1.3. Chăn nuôi, thủy sản 

- Hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện phòng chống nắng nóng, hướng 

dẫn chăn nuôi an toàn sinh học; phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường 

kiểm soát, phòng chống dịch bệnh đảm bảo an toàn thực phẩm. 

- Thực hiện nắm bắt tình hình tại các cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ động 

vật trên địa bàn xã2, cử cán bộ tham gia tập huấn về kiểm soát giết mổ động vật. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng, chống 

rét, phòng chống dịch bệnh và tích trữ thức ăn cho đàn gia súc, gia cầm.  

- Duy trì diện tích nuôi trồng thủy sản: 82,0 ha, sản lượng nuôi trồng ước 

đạt 41,3tấn. 

1.4. Sản xuất lâm nghiệp 

- Chăm sóc, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, diện tích rừng đủ tiêu chuẩn 

để tính tỷ lệ che phủ là 3.903,04 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 36,97 % (giảm 0,22% 

so với năm 2025 do khai thác diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng rừng dự án 

Hồ bản Phủ và diện tích chưa đủ tiêu chí thành rừng). 

- Trước diễn biến phức tạp của thời tiết khi bước vào cao điểm mùa nắng 

nóng, hanh khô kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng ở mức báo động cao (cấp IV, 

cấp V), UBND xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với Hạt 

Kiểm lâm Tuần Giáo triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách. Công tác tuần 

tra, kiểm soát tại các khu vực trọng điểm được tăng cường thường xuyên, đảm 

bảo duy trì nghiêm chế độ trực cháy 24/24 giờ và sẵn sàng nhân lực, thiết bị theo 

phương châm “4 tại chỗ” để kịp thời ứng phó với mọi tình huống phát sinh. 

- Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn xã xảy ra 04 vụ cháy thảm thực bì, 

dây leo dưới tán rừng chưa gây thiệt hại về rừng với tổng diện tích cháy dưới tán 

12,991 ha (cụ thể tại: Bản Đông 0,114 ha, bản Chăn 0,090 ha, bản Kệt 7,167 ha, 

bản Lập 5,620 ha), chưa phát hiện đối tượng gây cháy; 01 vụ cháy gây thiệt hại 

0,181 ha rừng phòng hộ tại bản Sảo, đối tượng Lường Văn Tun đốt nương gây 

cháy lan vào rừng. Đã xử lý 01 vụ vi phạm phá rừng trái pháp luật. 

- Thực hiện tuyên truyền các nội dung liên quan đến quản lý, bảo vệ rừng 

và phòng cháy, chữa cháy rừng tại 28/30 bản với 2.844 người tham gia; tuyên 

truyền bằng loa phát thanh được 19 lần ở các bản; cắm biển, căng dây phạm vi 

ngoài thực địa 89 điểm.  

1.5. Cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới  

 
2 Thực hiện kiểm soát giết mổ động vật tại các cơ sở trên địa bàn xã được 144 con lợn, 74 con trâu bò, 

629 con gà, thu nộp ngân sách được 2.247.000 đồng;  
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Tổ chức làm việc với Đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ về việc 

khảo sát triển khai thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) phát triển kinh tế tầm 

thấp ứng dụng phương tiện bay không người lái tại xã Tuần Giáo. 

Thực hiện Kế hoạch số 1850/KH-UBND ngày 16/3/2026 của UBND tỉnh 

Điện Biên, UBND xã đã ban hành và chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch số 

752/KH-UBND ngày 27/3/2026 về tổ chức thực hiện đào hố trồng cây mắc ca 

và cây cà phê năm 2026, kết quả: 141 ha mắc ca (đạt 100,7%) và 266,5 ha cà 

phê (đạt 190,36%) đã được đào hố.  

Kết quả làm việc với Công ty Mắc ca Tuần Giáo theo Văn bản số 

5858/UBND-KT ngày 23/10/2025 của UBND tỉnh: UBND xã đã chủ động, 

nghiêm túc và khẩn trương thực hiện các nội dung chỉ đạo, cụ thể như: Tổ chức 

05 buổi làm việc với Công ty; thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân 

tiếp tục đồng hành cùng công ty thực hiện dự án; phối hợp rà soát đối với phần 

diện tích Công ty cung cấp để tiếp tục chăm sóc tạo vùng lõi; phối hợp với Công 

ty tổ chức họp đối thoại với người dân góp vốn quyền sử dụng đất tại 07 bản; 

chỉ đạo Công an xã tăng cường nắm bắt tình hình, giữ gìn an ninh trật tự. Tuy 

nhiên đến nay, Công ty cổ phần Mắc ca Tuần Giáo mới tổ chức họp đối thoại 

với người dân góp vốn quyền sử dụng đất tại 07 bản (các bản này theo phương 

án của Công ty trả lại đất cho người dân); các nội dung khác theo đề nghị của 

UBND tỉnh tại Văn bản số 5858/UBND-KT ngày 23/10/2025 công ty chưa triển 

khai thực hiện. 

Kết quả thực hiện các dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với sản 

phẩm quả mắc ca được phê duyệt từ năm 2023-2025 gồm 30 dự án do UBND 

huyện Tuần Giáo (cũ) phê duyệt dự án: Hướng dẫn người dân chăm sóc cây mắc 

ca, rà soát nhu cầu kinh phí hỗ trợ năm 2026. 

1.6. Công tác thủy lợi, phòng chống thiên tai 

- Công tác thủy lợi: Đã tiến hành nạo vét kênh mương, đảm bảo nước tưới cho 

310 ha lúa vụ đông xuân, chuẩn bị nước tưới cho vụ mùa và nuôi trồng thủy sản. 

- Phòng chống thiên tai: Từ đầu năm, thời tiết trên địa bàn xã cơ bản ổn định, 

không xảy ra thiên tai lớn gây thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, trong tháng 

4, thời tiết trên địa bàn nắng nóng kéo dài, do chịu ảnh hưởng của các đợt gió 

mạnh và khô hanh kéo dài, nguy cơ cháy rừng luôn ở mức báo động cao, trực tiếp 

ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp của nhân dân. Trên địa bàn đã 

xảy ra một số vụ cháy thảm thực bì dưới tán rừng.  Hiện nay, thời tiết bắt đầu vào 

đợt mưa nhiều, trực tiếp ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp của 

nhân dân. Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã thực hiện 

nghiêm chế độ trực 24/24h, chủ động triển khai phương án “4 tại chỗ” và kịp thời 

huy động lực lượng ứng cứu, không để xảy ra thiệt hại về tài nguyên rừng. 

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự vẫn duy trì thường xuyên việc kiểm tra các 

khu vực xung yếu, rà soát phương án ứng phó với thiên tai, đảm bảo tinh 

thần sẵn sàng cơ động và ứng cứu kịp thời trong mọi tình huống xấu có thể xảy 

ra, nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản cho nhân dân. 
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2. Phát triển công nghiệp, xây dựng  

2.1. Công nghiệp 

Duy trì hoạt động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, tạo môi 

trường thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ 

công nghiệp như: Sản xuất vật liệu xây dựng thông thường, cơ khí, chế biến 

nông, lâm sản… 

Các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã cơ bản chấp hành tốt các quy 

định của pháp luật về đăng ký kinh doanh, an toàn lao động và bảo vệ môi 

trường, hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả3.  

2.2. Xây dựng 

- Làm tốt công tác quản lý xây dựng, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm 

tra việc lấn chiếm hành lang giao thông, vỉa hè.  

- Thường xuyên kiểm tra việc xây dựng nhà ở riêng lẻ của các hộ gia đình, 

tuyên truyền, nhắc nhở kịp thời các trường hợp xây dựng không cấp phép, hoặc 

xây dựng không đúng cấp phép xây dựng, cấp phép xây dựng 4. 

3. Công tác quy hoạch, kế hoạch 

- Hoàn thành Hồ sơ Nhiệm vụ quy hoạch chung xã Tuần Giáo, tỉnh Điện 

Biên đến năm 2045, được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt tại Quyết định số 

692/QĐ-UBND ngày 03/4/2026. 

- Hoàn thành việc lập và trình thẩm định quy hoạch theo đúng thời gian 

quy định. Ngày 08/6/2026 đã có kết quả thẩm định Quy hoạch chung xã Tuần 

Giáo, tỉnh Điện Biên đến năm 2045 của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 3045/BC-

SXD, đang hoàn thiện để trình UBND tỉnh phê duyệt. 

- Hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch cục bộ: 

+ Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm 

thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên nay là xã Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên (lô TMDV 09) để xây dựng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 (QĐ 

419/QĐ-UBND ngày 14/5/2026 của UBND xã Tuần Giáo). 

+ Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm 

thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, nay là xã Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên (Khu dân cư số 1 thị trấn Tuần Giáo) Nút giao Quốc lộ 6 

(Km382+640) - Quốc lộ 279 (Km0+00) (QĐ 464/QĐ-UBND ngày 27/5/2026 

của UBND xã Tuần Giáo. 

- Đang triển khai thực hiện việc lập, điều chỉnh quy hoạch cục bộ: 

 
3 Cụ thể một số sản phẩm chủ yếu trong 6 tháng gồm: Nước máy sản xuất được: 187.583,0 m3. Khai thác 

đá làm vật liệu xây dựng: 47.864,0 m3. Gạch các loại:7,27 triệu viên. 
4 Trong 6 tháng, tiếp nhận và xử lý 10 hồ sơ đề nghị cấp phép. 
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+ Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm 

thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, nay là xã Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên (lô HH 03) để thục hiện xây dựng Tòa án nhân dân khu vực 3. 

+ Điều chỉnh quy hoạch cục bộ Khu đất trụ sở cơ quan (trụ sở UBND thị 

trấn HC 30) diện tích 3.396 m2 và khu đất cây xanh (CXCV 25) diện tích 

1.1014 m2 thành đất Thương mại dịch vụ; 

+ Quy hoạch tổng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, 

cho thuê đất khu đất bản Kệt, xã Tuần Giáo. 

4. Về thu, chi ngân sách 

Bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ thu, chi theo dự toán và tuân thủ đúng 

Luật Ngân sách Nhà nước. 

Lũy kế ước thực hiện 6 tháng:  

- Tổng thu ngân sách xã: 138.612 triệu đồng, đạt 64,3% dự toán (Bao gồm: 

Thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp: 12.900 triệu đồng; thu bổ sung từ 

ngân sách cấp trên: 106.203 triệu đồng; thu chuyển nguồn: 19.509 triệu đồng). 

Trong đó: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 13.500 triệu đồng (Ngân 

sách xã được hưởng theo phân cấp: 12.900 triệu đồng), đạt 53,8% dự toán; Thu 

từ đấu giá quyền sử dụng đất: 3.363 triệu đồng, đạt 48% so với dự toán. 

- Tổng chi ngân sách: 96.387/215.659 triệu đồng, đạt 44,69% dự toán giao. 

5. Phát triển doanh nghiệp và các thành phần kinh tế5 

- Tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát 

triển theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Các hoạt động sản xuất, kinh 

doanh của hộ gia đình, cá nhân và các cơ sở kinh doanh trên địa bàn cơ bản ổn 

định. 

- Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh thực hiện đúng 

các quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh, thuế và các quy định liên 

quan; đồng thời khuyến khích người dân mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, 

kinh doanh, mở rộng ngành nghề dịch vụ phù hợp với điều kiện của địa phương. 

6. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư 

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các cơ chế, chính sách khuyến 

khích đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến tìm hiểu cơ 

hội đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Đồng thời chỉ đạo các bộ 

phận chuyên môn thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn 

thời gian giải quyết hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp. UBND xã tiếp tục rà 

soát quỹ đất, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp trên trong việc quản lý 

 
5 Kết quả đăng ký hoạt động kinh doanh trên địa bàn xã trong 6 tháng 2026: Số hộ kinh doanh thành lập 

mới: 98 hộ. Giải thể, phá sản, xóa tên hộ kinh doanh: 20 trường hợp. Tạm ngừng hoạt động: 04 trường hợp. Thay 

đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 108 trường hợp. 
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quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án đầu tư phù hợp 

với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương6. 

7. Lĩnh vực đầu tư phát triển  

7.1. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 

- Dự toán được giao (từ nguồn thu tiền sử dụng đất): 4,76 tỷ đồng. 

- Khối lượng thực hiện: 3,7 tỷ đồng. 

-  Kết quả giải ngân: Chưa thực hiện do chưa có nguồn thu từ đấu giá đất. 

7.2. Tình hình thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh: Không có. 

7.3. Tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia 

Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, UBND xã đã chủ động, tích cực triển 

khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026–20307; công tác 

tuyên truyền, phổ biến nội dung các chương trình được quan tâm thực hiện; 

đồng thời rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, dự án phù hợp với 

điều kiện thực tế của địa phương. 

8. Tài nguyên và môi trường  

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý đất 

đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông đến nhân 

dân và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường vận động nhân 

dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định, không để xảy ra vi phạm; 

kịp thời phát hiện, phản ánh và tố giác các hành vi vi phạm theo đúng quy định 

của pháp luật. 

- Thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ, xác minh nguồn gốc, thời điểm sử 

dụng đất, hiện trạng sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trong công tác cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất8. 

- UBND xã ban hành Kế hoạch số 1523/KH-UBND ngày 31/12/2025, chỉ 

đạo các cơ quan, đơn vị xã và các khối, bản triển khai quyết liệt công tác kiểm 

tra, rà soát và đo đạc đối với diện tích đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích 

công ích nhằm quản lý, sử dụng tốt quỹ đất 5% của xã. 

- Thực hiện phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư công trình: 

Hồ bản Phủ thuộc dự án Cụm hồ Bản Phủ-Nậm Là, tỉnh Điện Biên, hạng mục: Hồ 

chứa nước, đập đầu mối, và đường giao thông quanh hồ, thuộc dự án Cụm hồ Bản 

Phủ-Nậm Là, tỉnh Điện Biên (đợt 3, đợt 4, đợt 5); công trình: Đường Quốc lộ 6-Khu 

du lịch nước nóng xã Quài Cang-xã Toả Tình (đợt 4). 

 
6 Quy hoạch các vị trí chăn nuôi tập trung, khai thác vật liệu xây dựng thông thường…Đề nghị các sở 

ngành, UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. 
7 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035; Chương trình mục tiêu quốc gia về phát 

triển văn hoá giai đoạn 2025 – 2035; Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030. 
8 Tiếp nhận và đang trong quá trình giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 19 trường hợp, 

02 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất. 



7 

 

- Thành lập tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đo đạc, 

lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai năm 

2026. 

- Trong công tác tạo nguồn thu từ quỹ đất và quản lý quy hoạch, UBND xã 

đã và đang tập trung triển khai thực hiện quy trình đấu giá quyền sử dụng đất tại 

khu đất khối Đoàn Kết. Tổ chức đấu giá đất tại khối Đoàn Kết, xã Tuần Giáo, 

tỉnh Điện Biên 03 thửa đất (Thửa 02, thửa 03 và thửa 14).  

II. Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội 

1. Lao động, việc làm, an sinh xã hội 

- Lao động, việc làm: Phối hợp với Trung tâm GDNN - GDTX 2 tổ chức 

lớp truyền thông, tập huấn về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mắc ca, cà phê cho 

80 học viên. Phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tổ chức 01 lớp 

tập huấn với 40 học viên hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Tăng 

cường công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch đào tạo nghề nông thôn năm 

2026 và giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn xã. 

- Về an sinh xã hội: Thực hiện các chính sách an sinh xã hội, kịp thời giải 

quyết chế độ cho các đối tượng theo quy định9. Phê duyệt hỗ trợ chi phí mai 

táng đối với đối tượng theo Quyết định 49/2015/QĐ-TTg, Quyết định 

62/2011/QĐ-TTg, đối tượng Cựu chiến binh từ trần. Kịp thời tiếp nhận và phân 

bổ gạo cứu đói trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và giáp hạt năm 202610. Tổ 

chức gặp mặt và trao quà cho các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán Bính 

Ngọ11. Phê duyệt 235 người được chúc thọ, mừng thọ năm 2025, giao Chi hội 

người cao tuổi và các khối, bản tổ chức trao tặng theo quy định. Tổ chức tặng 

quà Tết thiếu nhi ngày 01/6 cho 116 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phối 

hợp với Chương trình vùng Tuần Giáo tặng quà cho 50 cháu có hoàn cảnh khó 

khăn tại Diễn đàn trẻ em và phát động tháng hành động vì trẻ em (29/5/2026). 

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy 

mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” tại Nghĩa trang liệt 

sỹ xã Tuần Giáo; thực hiện công tác sửa chữa, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ. 

 
9 Quyết định hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho 73 đối tượng, gồm: 15 đối tượng chăm sóc người 

khuyết tật đặc biệt nặng; 24 đối tượng khuyết tật nặng; 02 đối tượng khuyết tật đặc biệt nặng; 13 trẻ em dưới 03 

tuổi thuộc hộ nghèo; 10 người nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; 09 người đơn thân nuôi con nhỏ. Quyết định trợ cấp 

hưu trí xã hội cho 16 đối tượng; thôi hưởng trợ cấp, hỗ trợ chi phí mai táng cho 10 đối tượng. 
10 Dịp cứu đói Tết Nguyên đán: 295 hộ với 1.115 nhân khẩu (16.725 kg gạo). Dịp cứu đói giáp hạt (hỗ trợ 

03 tháng): 223 hộ với 941 nhân khẩu (42.345 kg gạo).  
11 Tặng quà của Chủ tịch nước, Quỹ đền ơn đáp nghĩa xã cho 64 đối tượng người có công với cách mạng; 

tặng 85 suất quà cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo hiếu học. Viện kiểm sát 

nhân dân khu vực 3 trao 10 xuất quà cho bà con nhân dân là các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã; Viễn 

thông Điện Biên - Chi nhánh tập đoàn viễn thông Việt Nam trao 11 xuất quà cho bà con nhân dân là các hộ 

nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã; Viettel cụm Tuần Giáo trao 05 xuất quà cho bà con nhân dân là các hộ 

nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã; Chương trình vùng Tuần Giáo 2 trao:100 xuất quà cho bà con nhân dân là 
các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã; Chương trình trao quà của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên; Ngân 

hàng NN&PTNN Tuần Giáo chi nhánh Tuần Giáo; Thượng tọa Thích Đức Thiện – Đại biểu Quốc hội khóa XV, 

Phó Chủ tịch Tổng thư ký Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam - Trưởng ban Phật giáo tỉnh Điện Biên trao 

100 xuất quà cho bà con nhân dân là các hộ nghèo, hộ cận nghèo; Công ty Cổ phần Chăn nuôi và nông nghiệp 

công nghệ cao Tuần Giáo trao 106 xuất quà cho bà con nhân dân bản Củ, bản Cang,… 
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Thực hiện rà soát đề nghị hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng 

chính sách theo quy định (người có công; hộ nghèo; hộ cận nghèo; các hộ khác 

khó khăn về nhà ở)12. 

2. Y tế, dân số 

2.1. Tình hình phòng chống dịch bệnh trên địa bàn 

Triển khai thực hiện nghiêm túc, chủ động, đồng bộ các biện pháp phòng 

chống dịch trên địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn xã không ghi nhận 

ổ dịch, ca mắc.  

Tăng cường giám sát các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và các bệnh truyền 

nhiễm gây dịch khác, đặc biệt là các bệnh lây qua đường tiêu hóa và các dịch 

bệnh theo mùa; chủ động chuẩn bị đủ thuốc, hóa chất, vật tư để chủ động đối 

phó với dịch; tăng cường công tác truyền thông bằng nhiều hình thức giúp cho 

người dân hiểu và chủ động tham gia phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là phòng 

chống dịch Sởi, dịch bệnh do vi rút Nipah. 

2.2. Tình hình triển khai các hoạt động y tế - dân số 

Công tác khám, chữa bệnh tiếp tục được triển khai hiệu quả, đảm bảo tốt 

điều trị ngoại trú, nội trú13 và thường trực tại cơ sở y tế. Tổ chức tiêm phòng 

định kỳ cho trẻ dưới 5 tuổi và tiêm phòng uốn ván UV2+ cho phụ nữ có thai đầy 

đủ, đảm bảo theo kế hoạch trên giao14. Tổ chức các chương trình khám sức khỏe 

định kỳ cho nhân dân hưởng ứng ngày Sức khỏe toàn dân (07/04), khám mắt 

nhân đạo và triển khai các kế hoạch phòng chống bệnh không lây nhiễm (tim 

mạch, tiểu đường). Tích cực tuyên truyền, phối hợp tổ chức khám sức khỏe 

miễn phí cho nhân dân trên địa bàn15. Kịp thời ban hành các văn bản thông báo 

thu hồi thuốc giả, thuốc kém chất lượng. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động 

người dân tham gia BHYT tự nguyện, đảm bảo đạt chỉ tiêu phát triển đối tượng 

tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn. 

Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn xã không có ca, vụ ngộ độc thực phẩm 

xảy ra. Công tác truyền thông về ATVSTP được đẩy mạnh, đặc biệt vào dịp cao 

điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm và sự 

kiện lớn của xã. Song song với tuyên truyền, hoạt động kiểm tra, giám sát an 

toàn thực phẩm được triển khai quyết liệt. Đã tổ chức 02 đoàn kiểm tra, kiểm tra 

68 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; 100% cơ sở đạt yêu cầu ATVSTP, 

đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện ATTP cho các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn xã. Phối 

 
12 Qua rà soát, lập danh sách 414 hộ đề nghị hỗ trợ, trong đó: 65 hộ nghèo (xây mới 48 hộ, sửa chữa 17 

hộ), 99 hộ cận nghèo (xây mới 82 hộ, sửa chữa 17 hộ), 13 hộ người có công (xây mới 04 hộ, sửa chữa 09 hộ), 

237 hộ khác có nhu cầu (xây mới 181 hộ, sửa chữa 56 hộ). 
13  Tổng số khám, chữa bệnh: 2.429 lượt, kê đơn 2355 lượt, điều trị nội trú 0 lượt. 
14 Tổ chức tiêm phòng vắc xin TCMR cho trẻ em dưới 5 tuổi: Tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi: 

120/303 đạt 39,6%, tiêm phòng vắc xin DPT4: 113/295 đạt 38,3%, tiêm phòng vắc xin Rubella: 113/295 đạt 

38,3%, tiêm phòng vắc xin VNNB mũi 2: 115/307 đạt 37,5%, tiêm phòng VNNb3: 135/334 đạt 40,4 %, uống 

vắc xin phòng rota: 162/303 đạt 53,5%, tiêm phòng UV2+ cho phụ nữ mang thai: 123/294 đạt 41,8 %. 
15 Ngày 30-31/5/2026 tổ chức khám được 84 người (với 94 lượt khám); ngày 7-8/6/2026 tổ chức khám 

192 người. 
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hợp với đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh kiểm tra 02 cơ sở cung cấp thực phẩm cho 

các bếp ăn tập thể trên địa bàn xã. 

Tiếp tục triển khai các chương trình, hoạt động và các chính sách về Dân 

số như: Tầm soát các dị dạng, dị tật bẩm sinh; kiểm soát tốc độ gia tăng tỷ số 

giới tính; truyền thông về Dân số; cung ứng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình. Thực 

hiện cung cấp thông tin xây dựng Tổng đài quốc gia về phòng, chống bạo lực 

gia đình. 

Tăng cường công tác tuyên truyền để phổ biến Luật bảo vệ, chăm sóc và 

giáo dục trẻ em, góp phần giảm các nguy cơ tử vong của trẻ em. Thực hiện đầy 

đủ, kịp thời chính sách đối với trẻ em16. 

3. Giáo dục - Đào tạo 

Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng 

các cấp về công tác GD&ĐT; đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong 

trào thi đua tại các đơn vị trường học; huy động học sinh ra lớp theo chỉ tiêu, kế 

hoạch giao17; khẩn trương ổn định nền nếp học tập, các hoạt động chuyên môn 

sau Tết Nguyên đán18. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, tham gia các kỳ thi, 

cuộc thi các cấp đạt kết quả tích cực19.  

Thường xuyên kiểm tra, rà soát công tác Kiểm định chất lượng và xây dựng 

trường đạt chuẩn Quốc gia đối với các trường; kịp thời đề nghị Sở Giáo dục và 

Đào tạo thành lập các đoàn kiểm định chất lượng và thẩm định trường chuẩn đối 

với các trường đủ điều kiện trên địa bàn (Mầm non Sơn Ca - đã có quyết định 

công nhận; Tiểu học số 2 Quài Nưa– đã thẩm định xong đầu tháng 5/2026). 

Tiếp tục thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ theo hướng dẫn; 

củng cố kết quả phổ cập giáo dục Mầm non, phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 

3, phổ cập giáo dục THCS mức độ 3, chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Xây dựng và 

triển khai thực Kế hoạch hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 

tuổi giai đoạn 2026- 2030, định hướng đến năm 2035 theo hướng dẫn. Làm việc 

với Đoàn kiểm tra của tỉnh Điện Biên về công nhận và duy trì đạt chuẩn phổ cập 

giáo dục, xóa mù chữ năm 2025; Đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT về kiểm tra kết 

quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2025- 2026. Chất lượng học 

sinh các cấp năm học 2025-2026 được nâng lên20. 

 
16 Ngày 23/02/2026, UBND xã đã lập biên bản phát hiện 01 trẻ em bị bỏ rơi trên địa bàn xã, kịp thời 

phân công gia đình đủ điều kiện để chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tạm thời theo quy định. Kết thúc thời gian thông 

báo tìm cha, mẹ, người thân thích của trẻ, UBND xã đã thực hiện đăng ký khai sinh theo quy định. 
17 Tổng số 187 nhóm, lớp, trong đó: Mầm non: 57 nhóm, lớp, Tiểu học: 82 lớp, THCS: 48 lớp; 5.755 trẻ 

em, học sinh (Mầm non: 1.577 trẻ, Tiểu học: 2.198 học sinh, THCS: 1.980 học sinh). So sánh với Kế hoạch giao: 

cấp Mầm non đạt 102,66%, cấp Tiểu học đạt 100,27%, cấp THCS đạt 100,15%.. 
18 Kết quả huy động học sinh đi học ở các cấp học sau kỳ nghỉ Tết đạt trên 95%. Tổ chức kiểm tra tình 

hình thực hiện nhiệm vụ sau Tết Nguyên đán tại 100% các cơ sở giáo dục. 
19 Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 có 52/53 học sinh tham gia đạt giải (trong đó có 17 giải Nhì, 

24 giải Ba, 11 giải Khuyến khích); Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học đạt 01 giải 

Nhì; có 03 sản phẩm tham gia Cuộc thi “Sáng tạo AI trong GD&ĐT” năm học 2025-2026. 
20 Cụ thể: - Cấp MN: Tổng số 1.577 học sinh với 57 nhóm lớp (21 nhóm nhà trẻ, 36 lớp mẫu giáo): 

Trên 95% được đánh giá đạt được các mục tiêu phát triển cuối độ tuổi theo chương trình giáo dục Mầm non; 

100% trẻ 5 tuổi được đánh giá hoàn thành chương trình giáo dục Mầm non theo quy định. 
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Rà soát, đánh giá hiện trạng và đề xuất phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở 

giáo dục trực thuộc UBND xã gửi Sở GD&ĐT tổng hợp trình UBND tỉnh phê 

duyệt21. Làm việc với Đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT về kiểm tra thực tế phục 

vụ xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, 

giáo dục thường xuyên phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp. 

Thực hiện đánh giá “công dân học tập” năm 2025 và được Sở GD&ĐT 

công nhận đạt mức 2. 

Tổ chức duyệt Kế hoạch Phát triển sự nghiệp GD&ĐT năm học 2026-2027 

và năm học 2027-2028 của các đơn vị trường. Thực hiện quy trình trình phê 

duyệt hưởng các chế độ chính sách đối với trẻ em, học sinh và giáo viên. Tổ 

chức thành công và tham gia có hiệu quả các Cuộc thi theo hướng dẫn của Sở 

Giáo dục và Đào tạo22.  

4. Văn hoá, thể thao  

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thành công các hoạt động chào mừng Tết 

Nguyên đán Bính Ngọ 202623, các hoạt động được tổ chức trang trọng, an toàn, 

tiết kiệm, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham gia, góp phần quảng bá 

hình ảnh địa phương, kích cầu thương mại – du lịch và tạo không khí vui tươi, 

phấn khởi đầu năm mới24.  

 
- Cấp tiểu học: Tổng số 2198 học sinh với 82 lớp (trong đó có 30 học sinh khuyết tật không đánh giá chất 

lượng); Học sinh hoàn thành chương trình lớp học 2165/2168 đạt 99,9%; chưa hoàn thành: 3/2168 đạt 0,1% 
(trong đó 484/484 đạt 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học) 

- Cấp THCS: Tổng số 1980 học sinh với 48 lớp; Học sinh lên lớp: 1977/1980 đạt 99,84%; lưu ban 

03/1980 chiếm 0,15% (trong đó 449 học sinh lớp 9 tốt nghiệp cấp THCS). 
21 Sáp nhập trường TH số 1 và TH số 2 Tuần Giáo; giải thể điểm trường bản Lập, Chiềng Chung, … 
22 Giao lưu các môn văn hóa đối với học sinh khối 6, 7, 8: 3/3 trường THCS với 214 học sinh tham gia, 

136 học sinh đạt giải (5 giải nhất, 35 giải nhì, 42 giải ba, 54 giải khuyến khích); Cuộc thi “Sáng kiến bảo đảm 

trật tự trường học về phòng, chống bạo lực học đường” cấp xã, năm 2026: Tổng số trường tham gia: 9/9 trường 

tiểu học, THCS; tổng số sản phẩm dự thi: 36 sản phẩm (cấp Tiểu học: 24 sản phẩm, cấp THCS: 12 sản 

phẩm); tổng số sản phẩm đạt giải: 23 sản phẩm (02 giải Nhất; 06 giải Nhì; 10 giải Ba; 05 giải Khuyến 

khích); thi cấp tỉnh: 2 giải Ba, 2 giải tiềm năng. Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng năm 2026: 08/09 

trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn xã tham gia với 27 sản phẩm (Kết quả: 2 giải nhất; 3 giải nhì; 4 giải 
ba; 7 giải khuyến khích). 

23 - Chương trình Chợ Tết gắn với Tuần lễ nông sản xã Tuần Giáo năm 2026 từ ngày 11/02/2026 đến 

hết ngày 16/02/2026 (tức ngày 24–29/12 năm Ất Tỵ), với quy mô 40 gian hàng. Các không gian chính gồm: 

không gian văn hóa dân tộc Thái, Mông; gian hàng OCOP, nông sản sạch; gian hàng hàng hóa, cây cảnh; khu 

vực livestream quảng bá sản phẩm OCOP, nông sản Tuần Giáo; khu vui chơi trẻ em; khu ẩm thực; khu hoa đào; 

khu buôn bán tự do…  

- Chương trình nghệ thuật “Tuần Giáo – rạng rỡ sắc xuân” và bắn pháo hoa chào mừng Tết Nguyên đán 

Bính Ngọ 2026 tổ chức đêm ngày 29 và rạng sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (đêm ngày 

16/02/2026 và rạng sáng ngày 17/02/2026). 

- Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Tuần Giáo năm 2026” tổ chức ngày 19/02/2026 và ngày 20/02/2026 

(ngày mùng 3, mùng 4 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026) với các hoạt động: Biểu diễn Nhạc cụ truyền thống dân 

tộc kết hợp diễu hành văn hóa đường phố biểu dương tinh thần đại đoàn kết các dân tộc xã Tuần Giáo và các xã 

lân cận; đồng diễn nghệ thuật “Tuần Giáo sáng mãi niềm tin” của 1.500 diễn viên là cán bộ, công chức, học sinh, 

giáo viên và Nhân dân các khối, bản trên địa bàn xã Tuần Giáo; trình diễn Người đẹp Hoa Ban, Người đẹp 
Hương sắc Pha Đin và các người đẹp trên địa bàn xã và các xã lân cận; chương trình Đại sạp, xòe “Tuần Giáo 

kết nối, hội tụ tinh hoa bản sắc đại ngàn”; đêm nhạc D.J “Xuân đong đầy, Tết yêu thương”; tổ chức các trò chơi 

dân gian, cộng đồng chào xuân mới…  
24 Đặc biệt, Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Tuần Giáo được Đài Truyền hình Việt Nam đưa tin trên 

VTV 1, đây là sự kiện đặc sắc thể hiện tinh thần đoàn kết, tự hào bản sắc của Nhân dân các dân tộc xã Tuần 

Giáo, đón chào Mùa xuân mới, mùa xuân kỷ nguyên mới, niềm tin mới, khát vọng và quyết tâm mới. 
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- Duy trì hoạt động 8 câu lạc bộ thể thao (đã được công nhận) và các sân 

thể thao trên địa bàn xã; 40 câu lạc bộ văn hóa tại các khối, bản. Xây dựng Kế 

hoạch, tổ chức tuyên truyền, tập luyện và thành lập đoàn diễn viên, nghệ nhân 

tham gia các hoạt động trong khuân khổ Lễ hội Hoa Ban tỉnh Điện Biên năm 

202625. Thành lập Đoàn vận động viên xã Tuần Giáo tham gia thi đấu các môn 

thể thao trong Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Điện Biên lần thứ XII, năm 202626. 

5. Công tác thông tin, truyền thông 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, biên soạn ác tin, bài về 

các hoạt động chào mừng ngày lễ lớn và những ngày trọng đại của đất nước, của 

tỉnh và của địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền phát triển sản xuất (trồng cây 

macca, cà phê); về chuyển đổi số, cải cách hành chính; phòng chống dịch bệnh 

theo mùa và các văn bản liên quan của các ban ngành27. 

6. Công tác dân tộc, tôn giáo 

Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước và giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở28. 

Tình hình tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn xã cơ bản ổn định; các tín đồ 

chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước; không phát sinh vụ việc phức tạp liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng trên 

địa bàn. 

III. Khoa học và Công nghệ 

Tiếp tục quán triệt và triển khai nghiêm túc các chủ trương của Trung 

ương, của tỉnh về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thực 

hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ 

Chính trị29. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ cấp Hòm thư điện tử công 

vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi, quản lý của UBND xã; tổ 

chức Hội nghị tập huấn về ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI cho đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức xã. 

 
Tại các khối, bản tổ chức một số hoạt động Tết Nguyên đán như: giao lưu văn nghệ, thể thao, trò chơi 

dân gian, gặp mặt đầu xuân,… đã tạo nên không khí vui tươi, đoàn kết trong Nhân dân. 
25 Kết quả, Đoàn xã Tuần Giáo đạt Giải A trình diễn trang phục dân tộc, Giải Nhất Không gian văn hóa 

truyền thống các dân tộc) tại Lễ hội Hoa Ban tỉnh Điện Biên năm 2026. 
26 Đoàn thể thao xã Tuần Giáo đạt 09 huy chương: 02 HCV, 02 HCB, 05 HCĐ. 
27 Đăng trên Fanpage xã Tuần Giáo: Đăng tải 138 tin, bài, cổng thông tin điện tử xã: 121; Cộng tác với 

Báo phát thanh truyền hình tỉnh: 15 báo hình; 20 báo tin. 
28 Nhân dịp Tết Nguyên đán, đã tổ chức thăm hỏi, động viên 40/40 người có uy tín tại các khối, bản, qua 

đó góp phần động viên tinh thần, phát huy vai trò người có uy tín. 
29 Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2026 trên địa bàn xã; Kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông 

tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035; Kế hoạch hoạt 

động của Tổ Công nghệ số cộng đồng trên địa bàn xã năm 2026. Phối hợp doanh nghiệp viễn thông mở rộng hạ 

tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ Internet phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn. Thực hiện báo cáo tình hình triển 
khai Chiến lược Sở hữu trí tuệ năm 2025 gửi cấp có thẩm quyền theo quy định. Xây dựng kế hoạch triển khai 

các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quý II/2026 và 

giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, 

Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Nghị quyết số 57-NQ/TW đến toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức. 
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IV. Công tác tư pháp, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng 

chống tham nhũng, lãng phí  

1. Công tác tư pháp  

Xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình công tác tư pháp giai đoạn 

2026–2030 và Chương trình công tác tư pháp năm 202630; đồng thời, chỉ đạo 

cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân tích cực 

hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến do cấp trên tổ chức31; tuyên truyền, hướng dẫn 

người dân tra cứu thông tin bầu cử qua Zalo OA “Phổ biến pháp luật Điện 

Biên”32. 

Hoàn thành rà soát 2.452 trường hợp khai sinh trên Hệ thống đăng ký, quản 

lý hộ tịch với Cơ sở dữ liệu về dân cư theo Công văn số 493/STP-HCTP&BTTP 

của Sở Tư pháp. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

có liên quan thường xuyên rà soát các trường hợp thay đổi hộ tịch theo quyết 

định, bản án của cơ quan có thẩm quyền; cập nhật thông tin vào sổ hộ tịch đúng 

quy định. 

Phối hợp với Chi nhánh TGPL số 1 thuộc Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh 

Điện Biên thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế phối hợp ban hành kèm theo 

Quyết định số 07/2026/QĐ-UBND ngày 26/01/2026 của UBND tỉnh; tuyên 

truyền, giới thiệu người được TGPL đến Chi nhánh để được TGPL33. 

2. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống 

tham nhũng, lãng phí  

Thông báo lịch tiếp công dân tại UBND xã theo quy định; cử cán bộ, công 

chức tiếp công dân tại phòng Tiếp công dân của UBND xã. Thực hiện công tác 

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị theo quy định34.  

 
30 Cụ thể: Triển khai các kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2026; theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2026; công tác kiểm tra, xử lý, rà soát và 

hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;... Thực hiện công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu 

lực năm 2025 theo quy định. Công tác hòa giải ở cơ sở được quan tâm, hướng dẫn; công tác hành chính tư pháp, 

chứng thực được duy trì thường xuyên. 
31 Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên đạt 02 giải ba, 6 giải khuyến khích, đạt giải nhì tập thể; Cuộc thi trực tuyến “Tìm 

hiểu các Nghị quyết của Đảng; pháp luật về đạo đức công vụ và ứng xử văn hóa trên môi trường số của cán bộ, 
công chức, viên chức tỉnh Điện Biên năm 2026” đạt 05 giải khuyến khích, đạt giải ba tập thể. 

32 Thực hiện cấp phát 6.000 tờ gấp tuyên truyền pháp luật theo nội dung số 2 Tiểu dự án 1, Dự án 10 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và 

800 tờ gấp tuyên truyền pháp luật về bầu cử năm 2026 do Sở Tư pháp biên soạn.  

Công tác hòa giải ở cơ sở: Tiếp nhận 35 vụ việc; kết quả: 28 vụ hòa giải thành, 06 vụ hòa giải không 

thành, 01 vụ việc đang giải quyết. 

Tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân 

dân” đạt 01 giải tập thể (giải Nhì) và 08 giải cá nhân (01 giải Nhì, 01 giải Ba, 06 giải Khuyến khích). Hưởng ứng 

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các Nghị quyết của Đảng; pháp luật về đạo đức công vụ và ứng xử văn hóa trên 

môi trường số của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Điện Biên năm 2026”. 

Hộ tịch: Đăng ký khai sinh 133 trường hợp; kết hôn 80 trường hợp; khai tử 44 trường hợp; giám hộ 01 

trường hợp; cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 34 trường hợp; xác minh tình trạng hôn nhân 52 trường hợp; 
thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 30 trường hợp; đăng ký nhận cha, mẹ, con 09 trường 

hợp; cấp bản sao trích lục hộ tịch 151 trường hợp. Đăng ký nuôi con nuôi trong nước 02 trường hợp. 
33 Đã giới thiệu 05 trường hợp người có nhu cầu TGPL đến Chi nhánh TGPL số 01. 
34 Tổng số lượt tiếp 23 lượt; số người được tiếp 24 người; số vụ việc tiếp 23 vụ việc; không có đoàn đông 

người. Tổng số đơn tiếp nhận 21 đơn (khiếu nại, tố cáo: 01; kiến nghị, phản ánh: 20 đơn). Số đơn đủ điều kiện 
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Ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực địa bàn xã. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các 

quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đến cán bộ, công chức, 

viên chức và nhân dân. Chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về công khai, 

minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; nâng cao trách nhiệm của người 

đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

V. Cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số và xây dựng chính quyền 

1. Công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số 

Tiếp tục triển khai các văn bản, hướng dẫn của cấp trên về công tác CCHC. 

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị tài liệu kiểm chứng và thực hiện tự 

đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số CCHC cấp xã trên phần mềm đảm bảo thời 

hạn theo yêu cầu của tỉnh35. Hoàn thành việc điều tra cơ sở hành chính, sự 

nghiệp năm 2025 với 22 cơ quan, đơn vị trên địa bàn và đã thực hiện nghiệm thu 

kết quả với Sở Nội vụ đảm bảo quy định. Hoàn thành việc điều tra Xã hội học 

xác định điểm chỉ số CCHC xã năm 2025 đảm bảo thời gian quy định. Thành 

lập Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi 

số và Đề án 06 xã; đồng thời ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo theo 

quy định. 

Tổ chức tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế 

“một cửa, một cửa liên thông”, bảo đảm đúng quy trình, thời gian, nâng cao mức 

độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin, sử dụng hiệu quả các phần mềm dịch vụ công trực tuyến, hệ thống 

một cửa điện tử; hướng dẫn người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, thanh 

toán trực tuyến và tra cứu kết quả. Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính; cập nhật đầy đủ, chính xác dữ liệu vào cơ sở dữ liệu quốc 

gia và các hệ thống chuyên ngành. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người 

dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến 

và thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương36. 

Thực hiện có hiệu quả các mặt công tác Đề án 06; tiếp tục duy trì công tác 

cập nhật, bổ sung, làm sạch CSDLQG về DC bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”; 

triển khai thu nhận hồ sơ Căn cước, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh 

điện tử37. 

 
xử lý 16 đơn; trong đó 05 đơn không thuộc thẩm quyền (đã chuyển cơ quan có thẩm quyền), số đơn thuộc thẩm 

quyền 11 đơn. Kết quả giải quyết đơn thuộc thẩm quyền: Đã giải quyết 06/11 đơn, đang giải quyết 5/11 đơn.  
35 Kết quả chỉ số CCHC năm 2025 xã Tuần Giáo xếp loại tốt, đứng thứ 3/45 xã, phường đạt tỷ lệ điểm 

85,62%. 
36 Tổng số hồ sơ nhận giải quyết 1.120 hồ sơ, trong đó: 1.120 hồ sơ trực tuyến; Kỳ trước chuyển sang: 7 

hồ sơ. Kết quả đã giải quyết: 1.119 hồ sơ đúng và trước hạn; 01 hồ sơ quá hạn; chỉ số đánh giá chất lượng phục 

vụ người dân, doanh nghiệp đạt 97,59/100 điểm, xếp loại xuất sắc và đứng thứ 21/45 xã, phường trong tỉnh. 
37 Triển khai thu nhận hồ sơ Căn cước, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Triển khai thu 

nhận hồ sơ Căn cước, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Kết quả, đã thu nhận 3.966 hồ sơ căn 

cước; cập nhật số điện thoại mới cho 1.120 công dân; thu nhận định danh điện tử 3.450 hồ sơ. thực hiện cao 

điểm cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 cho công dân từ 06 - 14 tuổi: 3.341/3.341 (đạt 100%); kích hoạt tài 

khoản định danh điện tử mức 2 cho công dân từ 6 - 14 tuổi: 3.274/3.327 (đạt 98,4%); tích hợp thẻ BHYT 
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2. Xây dựng chính quyền và sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy 

Thực hiện bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý các 

trường học bảo đảm trình tự, thủ tục; thực hiện Quy trình chuyển công tác theo 

nguyện vọng ra ngoài xã và tiếp nhận viên chức giáo dục từ các xã ngoài về 

công tác tại các cơ sở giáo dục đảm bảo theo quy định. Thực hiện Đề án sáp 

nhập 03 Trung tâm học tập cộng đồng của xã Quài Cang, xã Quài Nưa, thị trấn 

Tuần Giáo (cũ) thành Trung tâm học tập Cộng đồng xã Tuần Giáo. Hoàn thành 

quy trình xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng II lên hạng I 

đối với giáo viên mầm non; từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên tiểu học; từ 

thư viện viên hạng IV lên thư viện viên hạng III đối với nhân viên thư viện năm 

2026 đảm bảo theo quy định. Quyết định bổ nhiệm và xếp lương chức danh 

nghề nghiệp đối với viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng năm 2026. 

Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên hoàn thành 

đúng thời gian yêu cầu. Ban hành Quyết định nâng bậc lương thường xuyên đợt 

2 năm 2025 cho 41 người; nâng bậc lương trước thời hạn cho 44 người; nâng 

mức phụ cấp thâm niên vượt khung cho 06 người và nâng mức phụ cấp thâm 

niên nhà giáo cho 176 nhà giáo; công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, 

viên chức tiếp tục được thực hiện bảo đảm theo quy định.  

Ban hành kế hoạch phát động các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực: 

Thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; thi đua xây dựng XH học tập, đẩy mạnh 

học tập suốt đời năm 2026; thi đua dân vận khéo; thi đua đổi mới sáng tạo nâng 

cao chất lượng GD đào tạo; thi đua yêu nước giai đoạn 2026-2030; thi đua đổi 

mới sáng tạo phát triển khoa học công nghệ chuyển đổi số chuyển đổi xanh... 

Ban hành quyết định công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng bảo 

đảm theo quy định; khen thưởng chuyên đề, đột xuất đối với tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. 

Ban hành Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất xã 

Tuần Giáo, thời gian đi vào hoạt động kể từ ngày 15/4/2026. Xây dựng Đề án 

Phân loại đơn vị hành chính xã Tuần Giáo và trình Sở Nội vụ thẩm định theo 

quy định.  

Quyết định cho thôi giữ chức vụ và nghỉ việc đối với 02 người hoạt động 

không chuyên trách (là Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Quài Cang, 

Quài Nưa trước sắp xếp); trình UBND tỉnh phê duyệt đối với 06 người hoạt 

động không chuyên trách cấp xã nghỉ hưởng chế độ theo Nghị định 

154/2025/NĐ-CP.  

Trên cơ sở trên cơ sở QĐ giao biên chế của UBND tỉnh và  NQ HĐND xã 

tại kỳ họp thứ nhất NK 26-31, UBND xã phân bổ biên chế, số lượng người làm 

việc cho các cơ quan, đơn vị sự nghiệp. Tổng hơp, xây dựng vị trí việc làm công 

 
17.841/21.724 (đạt 82,1%); tích hợp tài khoản an sinh xã hội 11.074/18.281 (đạt 60,6%). làm sạch dữ liệu phục 

vụ thu nhận mẫu AND cho thân nhân liệt sĩ 33/33 (đạt 100%).  
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chức các cơ quan chuyên môn trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. 

3. Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 

Tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn xã, tổng 

số cử tri đi bầu là 16.055/16.055 cử tri, đạt tỷ lệ 100%; 20/20 tổ bầu cử đã hoàn 

thành việc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 100% số cử tri đi bầu. 

VII. Công tác quốc phòng - an ninh  

1. Lĩnh vực quốc phòng, quân sự địa phương  

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực ban, phối 

hợp chặt chẽ với các đơn vị nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn 

xã hội trên địa bàn.  

Xây dựng và triển khai kế hoạch công tác quân sự, quốc phòng địa phương; 

công tác dân quân tự vệ; giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2026; kế hoạch 

đơn vị vững mạnh toàn diện năm 2026. Xây dựng kế hoạch Vòm Phòng không 

bền vững.... Củng cố, kiện toàn lực lượng dân quân, xây dựng kế hoạch, tiến 

trình biểu, giáo án; tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân cơ động, dân quân tại 

chỗ và các binh chủng bảo đảm theo kế hoạch.  

Xây dựng Kế hoạch, văn kiện, ban hành các quyết định thành lập ban tổ 

chức, Khung diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ, Quyết định thành lập 

các tiểu ban diễn tập tác chiến xã Tuần Giáo trong khu vực phòng thủ năm 2026. 

Thực hiện xét duyệt, tuyển chọn công dân tham gia nghĩa; trao Quyết định 

gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 

2026. Tiếp nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, 

quản lý, đăng ký, hoàn thiện hồ sơ quân nhân dự bị.  

 Ban hành kế hoạch, quyết định, gọi khám sơ tuyển công dân trong độ tuổi 

17 năm 2026 đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu. Rà soát độ tuổi tạm hoãn, tạm 

miễn, nguồn sẵn sàng nhập ngũ năm 2027. Hướng dẫn học sinh lớp 12 có 

nguyện vọng dự thi các học viện nhà trường trong quân đội.  

Rà soát danh sách cán bộ Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn xã 

Tuần Giáo bảo đảm chặt chẽ, đúng kế hoạch; phục vụ Tổ công tác Ban Chỉ đạo 

515 của tỉnh khảo sát nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn bảo đảm. Tham mưu cho 

UBND xã ban hành kế hoạch và làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức lấy mẫu hài 

cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin của nghĩa trang liệt sĩ xã 

Tuần Giáo để phục vụ giám định ADN. 

Duy trì tốt lượng dự trữ vật chất Hậu cần - kỹ thuật, Tài chính cho nhiệm 

vụ sẵn sàng chiến đấu của đơn vị theo đúng quy định. Tiếp nhận vũ khí trang bị 

khí tài bảo đảm theo biên chế. Tham gia giao thông bảo đảm an toàn tuyệt đối về 

người và phương tiện. 

2. An ninh – trật tự 
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2.1. Tình hình an ninh chính trị 

Tình hình an ninh ổn định, chưa ghi nhận tình hình phức tạp xảy ra trên địa 

bàn. Tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình bảo đảm an ninh chính trị trên 

địa bàn xã. 

2.2. Tình hình trật tự, an toàn xã hội 

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

trên địa bàn xã Tuần Giáo cơ bản ổn định. Lực lượng Công an xã đã chủ động 

tham mưu UBND xã triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, tăng 

cường công tác nắm tình hình tại các khối, bản. 

Công tác tuần tra, kiểm soát được duy trì thường xuyên nhằm kịp thời phát 

hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Các vụ việc phát sinh 

trên địa bàn được giải quyết kịp thời, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật 

tự.  

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các cơ sở kinh doanh, và phối 

hợp tuyền truyền PCCCR trên địa bàn. 

Bên cạnh đó, trên địa bàn vẫn còn xảy ra một số vụ việc vi phạm pháp luật. 

Các vụ việc phát sinh trên địa bàn được giải quyết kịp thời, không để xảy ra 

điểm nóng về an ninh trật tự 38. 

B. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, điều 

hành của UBND xã, cùng với sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và 

 
38 - Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm:  

+ Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy: Trực tiếp phát hiện, bắt giữ 14 vụ, 19 đối tượng về hành vi 

Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, vật chứng thu giữ 129 viên MTTH có khối lượng 12,07 gam và 0,97 

gam Heroine, 02 xe mô tô. Công an xã phối hợp với Phòng PC04 và Tổ công tác 1266, Công an tỉnh Điện Biên 

bắt quả tang 02 vụ, 03 đối tượng về hành vi tàng trữ, Mua bán trái phép chất ma túy, vật chứng thu giữ 75,41 

gam Heroine, 01 chiếc điện thoại di động. Xử phạt vi phạm hành chính 01 vụ, 01 đối tượng về hành vi Sử dụng 

trái phép chất ma túy nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nộp ngân sách Nhà nước 1.500.000đ; 

Lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 10 người đạt 100% KH năm. 

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội: Phát hiện 01 vụ, 04 đối tượng về hành vi đánh bạc trái 

phép, thu giữ 01 bộ bài tú lơ khơ gồm 52 lá bài và 630.000đ (sáu trăm ba mươi nghìn đồng), Công an xã hoàn 
thiện hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách Nhà nước 6.000.000đ. 

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu: Kiểm tra, phát hiện 03 vụ, 03 cơ sở 

kinh doanh vi phạm pháp luật về kinh tế, Công an xã hoàn thiện hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính nộp ngân 

sách Nhà nước 4.000.000đ. 

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường: Kiểm tra, phát hiện 01 vụ, 01 đối tượng vi phạm pháp 

luật về môi trường, Công an xã hoàn thiện hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách Nhà nước 

2.000.000đ. 

- Công tác đảm bảo TTCC-TTATGT: Xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông, bị thương 01 người; xử phạt vi 

phạm hành chính 12 trường hợp vi phạm, nộp ngân sách Nhà nước 5.300.000đ. 

- Tai nạn rủi ro: Xảy ra 02 vụ, chết 02 người. Nguyên nhân do điện giật 

- Công tác Quản lý hành chính: Tăng cường rà soát, kiểm tra cư trú trên địa bàn xã năm 2026. Thực hiện 

có hiệu quả các mặt công tác Đề án 06; tiếp tục duy trì công tác cập nhật, bổ sung, làm sạch CSDLQG về DC 
bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”, phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, đấu tranh phòng, chống tội phạm. 

Siết chặt công tác quản lý cư trú; quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT.  

- Tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí 7 khẩu súng các loại. 

- Thành lập 02 mô hình Tổ liên gia an toàn về PCCC bản Minh Thắng và 01 điểm chữa cháy công cộng 

tại khối Thắng Lợi. 
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sự đồng thuận của Nhân dân, tình hình phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn xã 

Tuần Giáo cơ bản đạt được một số kết quả tích cực, cụ thể: 

- Lĩnh vực kinh tế: Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được duy trì ổn định; hoạt 

động thương mại, dịch vụ từng bước phát triển; công tác quản lý đất đai, trật tự 

xây dựng được quan tâm chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh. Các chương 

trình, dự án đầu tư trên địa bàn được triển khai theo kế hoạch, góp phần thúc đẩy 

phát triển kinh tế – xã hội địa phương.Thực hiện tốt thu ngân sách trên địa bàn. 

- Lĩnh vực văn hóa – xã hội và cải cách hành chính: Công tác cải cách hành 

chính tiếp tục được đẩy mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và tổ chức 

trong giải quyết thủ tục hành chính. An sinh xã hội được bảo đảm; các hoạt động 

văn hóa, văn nghệ được tổ chức thiết thực, sôi nổi. 

- Tình hình quốc phòng - an ninh: 

+ Quốc phòng: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm 

quân số, vũ khí, trang bị theo quy định; chủ động nắm chắc tình hình, không để 

bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. 

+ An ninh: Chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ 

vững, ổn định; không phát sinh các vụ việc phức tạp, đột xuất, bất ngờ. Công 

tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng được triển khai chủ động, 

kịp thời. 

C. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN  

1. Tồn tại, hạn chế 

- Về tài sản: Một số công trình kết cấu, hạ tầng trụ sở, trường học, giao 

thông, thủy lợi đã xuống cấp nhưng chưa bố trí được kinh phí sửa chữa. Tài sản 

là máy móc, thiết bị đã cũ, xuống cấp, máy móc cấu hình thấp, hiểu quả sử dụng 

chưa cao, không có kinh phí để nâng cấp, sửa chữa. 

- Sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết; 

việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất của một số hộ dân còn hạn chế. 

- Hoạt động thương mại, dịch vụ và các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa 

bàn quy mô còn nhỏ, chưa phát triển mạnh. 

- Vẫn còn xảy ra cháy thảm thực bì, cháy cây mắc ca (thuộc Công ty CP 

Mắc ca Tuần Giáo). 

- Một số chỉ tiêu về thực hiện Nghị quyết 57, Đề án 06 chưa đạt theo kế 

hoạch (chưa triển khai được điểm Intenet công cộng; tích hợp BHYT, tài khoản 

an sinh xã hội trên phần mềm VneID tỷ lệ chưa cao). 

- Vẫn còn một số trường hợp học sinh đi học không chuyên cần; chưa kịp 

thời thành lập và đưa vào hoạt động thư viện công cấp xã. 

- Chưa tổ chức được các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn phù hợp 

với nhu cầu, thị trường lao động trên địa bàn. 
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2. Nguyên nhân 

2.1. Nguyên nhân khách quan 

- Chưa được phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp giáo dục 

năm 2026 để sửa chữa, duy tu các công trình trên địa bàn xã. Là xã trung tâm 

nên nhu cầu sử dụng kinh phí chi thường xuyên nhiều, do đó chưa có kinh phí 

để dành cho việc nâng cấp, sửa chữa máy móc thiết bị. 

Thời tiết, khí hậu diễn biến phức tạp, mùa khô kéo dài ảnh hưởng đến sản 

xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân. 

- Điều kiện kinh tế - xã hội của một số bản trên địa bàn xã còn nhiều khó 

khăn; cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ. 

- Giá cả thị trường có nhiều biến động, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, 

kinh doanh của người dân. 

2.2. Nguyên nhân chủ quan  

- Nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân chưa 

cao, dẫn đến còn xảy ra vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng; ý thức bảo vệ môi 

trường chưa cao gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước. 

- Một số trường hợp người dân chưa thực hiện nghiêm công tác quản lý bảo 

vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. 

- Sự phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ có 

lúc chưa thật chặt chẽ. 

- Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm có lúc chưa kịp thời, chưa dứt điểm, tính 

răn đe chưa cao nên phát sinh tình trạng tái vi phạm. 

- Một số công dân chưa có tài khoản ngân hàng, không có điện thoại thông 

minh, số điện thoại đăng ký định danh điện tử không còn sử dụng; các trường 

hợp chưa tích hợp đa số là người cao tuổi, không biết chữ hoặc đi làm ăn xa 

không có mặt địa phương; một số trường hợp lo ngại bị lừa đảo, mất tiền khi 

tích hợp tài khoản ngân hàng trên ứng dụng VNeID nên ảnh hưởng đến tiến độ 

thực hiện các chỉ tiêu của Đề án 06. 

- Nhân lực thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở còn mỏng, kiêm nhiệm nhiều; năng 

lực tham mưu và tổ chức thực hiện một số lĩnh vực có lúc chưa đáp ứng yêu cầu 

Phần thứ hai 

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ 

HỘI ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2026 

I. Lĩnh vực kinh tế 

1. Đẩy mạnh triển khai thực hiện các giải pháp nhằm đạt các chỉ tiêu lĩnh 

vực nông nghiệp và phát triển nông thôn: Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn 

hướng dẫn, vận động nhân dân chuẩn bị các điều kiện cần thiết để trồng mới 

mắc ca, cà phê năm 2026 và tiếp tục chăm sóc, bảo vệ các diện tích hiện có. Tập 

trung hướng dẫn nhân dân sản xuất đúng lịch thời vụ. Theo dõi tình hình sinh 
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trưởng của các loại cây trồng, tiếp tục chỉ đạo chăm sóc và phòng chống sâu 

bệnh cho cây trồng. Tăng cường phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. 

Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng. Triển 

khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới, giảm 

nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi năm 2026. 

2. Khuyến khích các hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất mở rộng hoạt động 

thương mại, dịch vụ. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã 

và hộ kinh doanh phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Đẩy mạnh kết nối 

cung cầu, thu hút các nguồn lực đầu tư vào địa phương, tạo công ăn việc làm, 

nâng cao thu nhập cho người dân. 

3. Tiếp tục sử dụng linh hoạt các nguồn vốn hợp pháp để rà soát, lập bổ 

sung, điều chỉnh quy hoạch tại các xã gắn với việc kêu gọi thu hút đầu tư các dự 

án phát triển đô thị, hạ tầng thương mại, dịch vụ từ các thành phần kinh tế. 

4. Tăng cường công tác quản lý đất đai, kịp thời phát hiện và xử lý các 

trường hợp vi phạm theo quy định; triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng 

đất trên địa bàn. Quản lý chặt chẽ trật tự xây dựng. 

5. Bám sát diễn biến thị trường, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời; 

mở rộng cơ sở thu, chống thất thu thuế, nhất là trong lĩnh vực thương mại điện 

tử, dịch vụ ăn uống, bán lẻ; đẩy mạnh các khoản thu từ sản xuất kinh doanh, 

đất đai thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, bảo đảm công khai, minh bạch, 

đúng quy định. 

6. Thực hiện chi theo dự toán, tiết kiệm chi thường xuyên, cắt giảm các 

khoản chi chưa cần thiết. Chi cho an sinh xã hội và các nhiệm vụ quan trọng, 

cấp bách bảo đảm hiệu quả, đúng mục đích, không để xảy ra thất thoát, lãng phí. 

7. Chủ động triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai, phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị, khối, bản, huy động lực lượng khi có sự cố xảy ra. 

8. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, thu gom và xử lý rác thải sinh 

hoạt trên địa bàn. 

9. Rà soát, đề xuất danh mục các dự án, công trình cần đầu tư trên địa bàn 

nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới. 

10. Phối hợp với Công ty Mắc ca Tuần Giáo hoàn thành việc trả lại diện 

tích đất đã góp vốn trồng cây mắc ca cho người dân. 

11. Triển khai các dự án hỗ trợ liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với 

sản phẩm quả mắc ca, cà phê năm 2026; triển khai các hoạt động của dự án hỗ 

trợ liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với sản phẩm quả mắc ca năm 2023, 

2024, 2025 khi được giao nguồn ngân sách để thực hiện. 

12. Tiếp tục rà soát, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất trên 

địa bàn. 

II. Lĩnh vực văn  hoá - xã hội  
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1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của 

Đảng các cấp về công tác GD&ĐT. Xây dựng kế hoạch cải tạo, sửa chữa và 

quản lý hệ thống CSVC tại trường, các điểm trường trong thời gian nghỉ hè. 

 Xây dựng dự thảo Kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục năm học 2026-

2027 trình HĐND xã phê duyệt theo quy định. Chỉ đạo các trường thực hiện tốt 

công tác bồi dưỡng hè, chuẩn bị các điều kiện khai giảng và tổ chức dạy và học 

theo chương trình năm học. 

2. Tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Tổ 

chức tiêm phòng đầy đủ cho các trường hợp theo quy định.  

3. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách lao động, việc làm, an sinh xã hội, 

các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và đối tượng bảo 

trợ xã hội. Tập trung lực lượng, tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp mở 

lớp đào tạo nghề cho 210 lao động trên địa bàn. Tăng cường phối hợp với 

BHXH cơ sở Tuần Giáo và các đoàn thể trong công tác rà soát, khai thác và phát 

triển đối tượng tham gia BHXH.  

4. Phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự, các sở, ngành liên quan tiếp tục thực 

hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh 

tính hài cốt liệt sỹ” tại nghĩa trang liệt sỹ xã đợt 1 theo kế hoạch. 

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước trên địa 

bàn xã; tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị quan trọng. Tiếp tục rà 

soát, duy trì cụm truyền thanh, cụm truyền tin các khối, bản. 

6. Duy trì hoạt động của các câu lạc bộ thể dục thể thao, khuyến khích 

thành lập các câu lạc bộ mới phù hợp với điều kiện thực tế của xã; tăng cường 

công tác quản lý các lớp năng khiếu văn hóa, thể thao hè năm 2026 cho thanh 

thiếu niên trên địa bàn. 

7. Tiếp tục theo dõi hoạt động của điểm nhóm tôn giáo, tín ngưỡng trên địa 

bàn. Tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách dân tộc, chủ động cập nhật và 

triển khai thực hiện các chính sách mới. 

8. Thành lập ban quản lý thư viện xã; rà soát, kiểm kê, phân loại sách, tài 

liệu và các trang thiết bị, cơ sở vật chất của thư viện xã. 

9. Thực hiện sắp xếp lại các khối, bản trên địa bàn xã. 

10. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa”, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội...Thông 

tin kịp thời, đầy đủ các sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội diễn ra trên địa 

bàn xã. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng các 

ngày lễ lớn trong năm. Triển khai xây dựng đề án phát triển du lịch, đặc biệt là 

du lịch cộng đồng trên địa bàn xã; khuyến khích các thành phần tham gia phát 

triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

11. Phối hợp các cơ quan đơn vị, tuyên truyền tổ chức các hoạt động kỷ 

niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và phát động Tháng hành động 

quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2026 trên địa bàn tỉnh Điện 
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Biên, Tháng hành động vì trẻ em... Phối hợp với các bản, các trường học, Đoàn 

TN xã tổ chức lớp năng khiếu TDTT hè cho thiếu niên và nhi đồng. Phối hợp 

xây dựng Kế hoạch tham gia hội thi nghệ thuật quần chúng tỉnh Điện Biên năm 

2026; Phối hợp các cơ quan, đơn vị tuyển chọn vận động viên tham gia Giải 

Bóng chuyền đoàn kết Công - Nông - Binh tỉnh Điện Biên năm 2026. 

III. Khoa học và công nghệ  

1. Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông, lâm 

nghiệp. Khuyến khích các mô hình sản xuất, kinh doanh áp dụng công nghệ 

mới, nâng cao giá trị sản phẩm. 

2. Tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử, 

chính quyền số. Sử dụng hiệu quả hệ thống quản lý văn bản và điều hành; tăng 

tỷ lệ văn bản điện tử. Phát huy vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng trong 

tuyên truyền, hỗ trợ người dân. 

3. Rà soát, đầu tư ít nhất 01 điểm Internet công cộng cho nhân dân trên địa 

bàn xã. 

4. Đẩy mạnh kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho người từ đủ 06 - 14 

tuổi; tích hợp tài khoản ngân hàng, thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID. Thực hiện 

kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra cư trú trên địa bàn xã. 

IV. Công tác tư pháp, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng 

chống tham nhũng, lãng phí  

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm nhiệm vụ Tư pháp - hộ tịch: Đẩy 

mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật gắn với các văn bản mới ban hành; rà 

soát, củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ tuyên truyền 

pháp luật cấp xã. 

2. Duy trì nền nếp công tác hành chính tư pháp. Tiếp tục phối hợp thực 

hiện các nhiệm vụ về TGPL theo Quyết định số 07/2026/QĐ-UBND, giới thiệu 

người có nhu cầu TGPL đến Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh. Rà soát, đánh giá 

các tiêu chí, điều kiện đề nghị công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 

2026. Khảo sát, kiểm tra việc thi hành văn bản QPPL trong lĩnh vực trọng tâm, 

liên ngành. Tiếp tục hướng dẫn, nâng cao chất lượng hòa giải ở cơ sở 

V. Cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số và xây dựng chính quyền 

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, Đề án 06; 

đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số vào các hoạt động hành chính nhà nước, giải 

quyết thủ tục hành chính cho người dân; đẩy mạnh thực hiện thanh toán không 

dùng tiền mặt đối với các chính sách an sinh xã hội từ ngân sách nhà nước. Thực 

hiện cao điểm tích hợp thông tin thẻ BHYT và tài khoản ngân hàng vào ứng 

dụng VNeID đạt mục tiêu kế hoạch. 

2. Tiếp tục triển khai các nội dung về vị trí việc làm; rà soát, sắp xếp đơn vị 

sự nghiệp công lập theo kế hoạch của cấp trên.  

VI. Công tác Quốc phòng - An ninh  
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1. Công tác Quốc phòng 

 Duy trì nghiêm sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực ban nắm chắc tình 

hình an ninh chính trị trên địa bàn. Sẵn sàng nhận các Chỉ thị, chỉ lệnh sẵn sàng 

chiến đấu của cấp trên; Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra đảm bảo giữ gìn 

ANCT-TTATXH, trên địa bàn xã.   

Tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống Kế hoạch, văn kiện cơ sở vật chất 

trang bị phương tiện, con người, thao trường chuẩn bị đảm bảo cho diễn tập tác 

chiến trong khu vực phòng thủ xã. 

Xây dựng kế hoạch mở lớp giáo dục quốc phòng và an ninh đối tượng 4 dự 

kiến vào tháng 8 năm 2026. Xây dựng kế hoạch tổ chức khám sơ tuyển công dân 

thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2027 đủ số lượng, đảm bảo chất lượng đạt kết 

quả cao.  

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội, địa 

phương, trọng tâm là tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống LLVT 

Quân khu 2 (19/10/1946-19/10/2026). Bình xét, khen thưởng phong trào thi đua 

quyết thắng và tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm. 

Tiếp tục tham mưu choUBND phối hợp Bộ CHQS tỉnh Điện Biên làm tốt 

công tác phục vụ đội lấy mẫu ADN tại nghĩa trang xã Tuần Giáo đối với các mộ 

còn lại. 

Duy trì tốt lượng dự trữ vật chất Hậu cần - kỹ thuật, tài chính cho nhiệm vụ 

sẵn sàng chiến đấu của đơn vị theo đúng quy định. Thực hiện công tác quản lý 

tốt vũ khí trang bị, lau chùi bảo đảm, sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng, vũ khí trang bị. 

Bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện khi tham gia giao thông.   

2. Công tác An ninh 

Nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu giải quyết kịp thời các vụ việc 

xảy ra trên địa bàn, bảo đảm giữ vững ANQG trên các lĩnh vực, bảo vệ an toàn 

các mục tiêu trọng điểm về kinh tế, chính trị, quốc phòng - an ninh, đoàn lãnh 

đạo Đảng, Nhà nước nước đến thăm và làm việc tại địa bàn; kịp thời phát hiện, 

đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật, 

không để tà đạo, đạo lạ phát triển vào địa bàn; quản lý chặt chẽ hoạt động của 

các hệ, loại đối tượng liên quan đến ANQG. Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện 

phục vụ diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ năm 2026. Ban hành Quy chế bảo 

vệ Bí mật Nhà nước trong Công an xã; triển khai công tác bảo vệ Bí mật Nhà 

trên địa bàn xã. Triển khai, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn về sử 

dụng phầm mềm dùng chung của Bộ Công an thực hiện khai báo tạm trú cho 

người nước ngoài và thông báo lưu trú cho công dân Việt Nam. Xây dựng kế 

hoạch trinh sát đoàn World Vision đến làm việc tại địa bàn. Tiếp tục xác minh 

bài viết trên Facebook liên quan vụ án hủy hoại rừng 

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch xây dựng “xã không ma túy” trên địa bàn xã 

Tuần Giáo giai đoạn 2025 - 2030 và cao điểm thực hiện mục tiêu 40% khối, bản 

không ma túy năm 2026; tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác 
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xây dựng “khối/bản không ma túy” tại 10 khối/bản đạt năm 2025 và các khối 

bản dự kiến xây dựng không ma túy năm 2026; Kế hoạch số 868/KH-CAT-

PV01 ngày 09/5/2026 về mở đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm và vi 

phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ; đấu tranh có hiệu quả với số đối tượng trọng 

điểm về hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 

tháng cuối năm 2026 của UBND xã Tuần Giáo (có Biểu tổng hợp kèm theo)./. 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính;  
- TT Đảng ủy, TT HĐND xã; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 
- Lưu: VT, KT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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